Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên Dự toán: Mua sắm tập trung thiết bị, máy móc văn phòng năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung thiết bị, máy móc văn phòng năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Tên đơn vị MSTT: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh.
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Mua sắm tập trung thiết bị, máy móc văn phòng năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian áp dụng thỏa thuận khung: Không quá 36 tháng.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.
- Địa điểm cung cấp: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo danh sách phân bổ tại Chương V E-HSMT.
- Cách thức thực hiện: Chủ đầu tư sẽ ký thỏa thuận khung với nhà thầu được chọn cung cấp tài sản làm cơ sở cho các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản ký hợp đồng mua sắm tài sản với nhà cung cấp theo mẫu quy định tại E-HSMT và theo đúng quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025.
- Đối với đơn giá chào thầu: Đơn giá chào thầu từng loại hàng hóa nhà thầu chào không vượt đơn giá tối đa quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 quy định Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; Số 10/2026/QĐ-TTg ngày 09/3/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.
* Địa điểm cung cấp, lắp đặt thiết bị:
	Stt
	Tên đơn vị đề xuất MSTT
	Máy photocopy 
(ĐVT: Chiếc)
	Địa điểm
	Ghi chú

	1
	Thanh tra tỉnh
	3
	phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	

	2
	UBND phường Cửa Ông
	3
	
	

	2.1
	Trường mầm non Cẩm Phú
	1
	phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh
	

	2.2
	Trường THCS Cửa Ông
	1
	phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh
	

	2.3
	Trường Tiểu học Cửa Ông
	1
	phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh
	

	3
	UBND xã Hải Hòa
	1
	xã Hải Hòa, tỉnh Quảng Ninh
	

	4
	UBND xã Quảng Tân
	1
	xã Quảng Tân, tỉnh Quảng Ninh
	

	5
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh
	2
	phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	

	6
	Sở Ngoại vụ
	2
	phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	

	7
	Sở Y tế
	7
	
	

	7.1
	Bệnh viện đa khoa tỉnh
	3
	phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh
	

	7.2
	Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả
	1
	phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	

	7.3
	Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Yên
	3
	phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
	

	8
	Sở Giáo dục và đào tạo
	4
	phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	

	9
	UBND xã Ba Chẽ
	1
	xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
	

	10
	UBND phường Quang Hanh
	2
	
	

	10.1
	Trường Mầm non Quang Hanh
	1
	phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh
	

	10.2
	Trường Mầm non Hoa Hồng
	1
	phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh
	

	11
	Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh
	1
	phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	

	
	TỔNG CỘNG
	27
	
	


1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung 
*. Phạm vi công việc
Phạm vi công việc của nhà thầu chào hàng bao gồm (nhưng không hạn chế) các nội dung sau:
-	Cung cấp, vận chuyển hàng hóa tới địa điểm cung cấp;
-	Bảo quản, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao hàng hóa;
-	Vận chuyển các hàng hóa theo đúng vị trí và yêu cầu của E-HSMT;
-	Bàn giao hàng hóa phải thỏa mãn các yêu cầu của E-HSMT. Chịu mọi chi phí nghiệm thu và vận chuyển hàng hóa;
-	Bảo hành hàng hóa theo hợp đồng.
*. Các yêu cầu chung về hàng hóa cung cấp
- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào rõ ký hiệu, mã hiệu, hãng sản xuất, nước, năm sản xuất... và chào đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá nêu tại Bảng Phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống) chương IV của E-HSMT;
- Chất lượng: Các thiết bị mà nhà thầu đề xuất cung cấp, lắp đặt phải có xuất xứ rõ ràng, sản xuất từ năm 2025 trở lại đây và mới 100%, chưa qua sử dụng, đáp ứng theo yêu cầu cụ thể tiêu chuẩn chất lượng các hàng hóa quy định cụ thể ở mục b, phần 1.2 thuộc Mục 1 chương này.
- Tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT: Catalogue, tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (hãng sản xuất) được sử dụng bằng Tiếng Việt; Trường hợp các tài liệu này bằng tiếng nước ngoài thì phải đính kèm bản dịch tiếng Việt công chứng và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung bản dịch. Bản dịch tiếng Việt có thể dịch toàn bộ tài liệu hoặc tóm tắt nội dung nhưng phải chứng minh được hàng hoá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Chương V của E-HSMT. Trường hợp trong catalogue không đầy đủ thông số theo yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu phải có xác nhận thông số kỹ thuật của nhà sản xuất (hãng sản xuất) để chứng minh (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch);
- Thời gian bảo hành đối với các hàng hóa tại mục Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống) chương IV của E-HSMT: Theo mục b, phần 1.2 thuộc Mục 1 Chương V của E-HSMT và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tính từ thời điểm nhà thầu nghiệm thu bàn giao cho đơn vị sử dụng tài sản.
- Yêu cầu về tiến độ cung cấp và lắp đặt: Hàng hóa có thể cung cấp và lắp đặt một hoặc nhiều đợt nhưng toàn bộ hàng hóa cung cấp cho đơn vị sử dụng phải được cung cấp, lắp đặt trong thời gian tối đa 60 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật).
- Thiết bị được cung cấp tới địa điểm yêu cẩu của E-HSMT phải trong dạng đóng gói của Nhà sản xuất; các thông số bên trong phải phù hợp với đặc tính kỹ thuật được thỏa thuận trong hợp đồng. Bất kỳ sự thay đổi nguồn gốc, chủng loại, quy cách kỹ thuật nào sẽ không được chấp thuận nếu không có sự đồng ý của Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản.
- Nhà thầu phải đảm bảo có hàng hóa thay thế sẵn sàng cho hàng hóa cung cấp trong trường hợp hàng hóa cung cấp có sự cố để đảm bảo việc sử dụng không gián đoạn của toàn bộ hàng hóa.
*. Nghiệm thu bàn giao
-	Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
- Mọi thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật. Nhà thầu có quyền đưa vào trong đề xuất tài chính toàn bộ các chi phí cần thiết để đảm bảo cho mình nhận được chứng chỉ hoàn thành công việc...
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 
Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết dưới đây để minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng, sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu. 
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	Stt
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Máy photocopy
	- Chức năng: Copy, In mạng, Quét (Scan) màu qua mạng. 
- In hai mặt tự động khổ giấy: (A3 – A5 đảo bản copy, nạp và đảo bản gốc tự động RADF): Tích hợp sẵn. 
- Màn hình: Màn hình cảm ứng màu ≥ 10.1 inch. 
- Bộ phận tự động chia bản chụp điện tử: Có sẵn. 
- Tốc độ copy/ in: ≥ 45 trang A4/phút. 
- RAM: ≥ 4 GB. 
- Độ phân giải in: ≥ 1.200 x 1.200 dpi. 
- Khả năng thu phóng: tối thiểu từ 25% - 400% 
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows, Mac OS, Linux/Unix. 
- Cổng kết nối: Tối thiểu có mạng LAN, USB 2.0. 
- Hộp mực: ≥ 43.900 trang 
- Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng
	Chiếc
	27


- Nhà thầu có Bảng chào so sánh kỹ thuật thể hiện đầy đủ đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu hoàn toàn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. Yêu cầu nêu rõ về thông tin hàng hóa chào thầu bao gồm: tên sản phẩm, nhà sản xuất, xuất xứ…và tài liệu tham chiếu: Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật (Trong tài liệu tham chiếu Nhà thầu dùng công cụ đánh dấu (highlight) vào các nội dung cụ thể chứng minh hàng hóa đáp ứng kỹ thuật tại catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật). Trường thông số kỹ thuật của hàng hóa nhà thầu chào khác so với yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu phải giải thích rõ tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng, sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu trong E-HSMT. cụ thể theo mẫu sau:
	[bookmark: _Hlk199246560]STT

	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản theo E-HSMT
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản do nhà thầu chào
	Tài liệu tham chiếu của nhà thầu 
(Quyển số/trang số/..)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	Hàng hóa thứ 1 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	2
	Hàng hóa thứ 2
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	n
	Hàng hóa thứ n
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý:
- Đối với yêu cầu về thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật trên đây để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu.
1.3. Các yêu cầu khác
- Biện pháp cung cấp, lắp đặt hàng hóa.
- Thiết bị và nhân công: Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị, các trang thiết bị phụ trợ và lao động cần thiết cho việc thực hiện gói thầu.
- Các hướng dẫn sử dụng, bảo quản hàng hóa theo tiêu chuẩn của Hãng sản xuất.
- Tất cả các hàng hóa phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, các quy định hiện hành của pháp luật chuyên ngành (nếu có).
Mục 2. Bản vẽ: không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có
-	Kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức hàng hóa.
-	Kiểm tra thông số so với các yêu cầu của HSMT và bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Toàn bộ các thử nghiệm phải tiến hành với sự có mặt của giám sát và của cơ quan có thẩm quyền về nghiệm thu.
- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng theo E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng như mọi chi phí sửa chữa cho tới khi hoàn chỉnh.
